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UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số:   112 /2003/QĐ - UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Tam Kỳ, ngày 23     tháng 10  năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về viêc ban hành bản quy định "về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của cá nhân, hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư thôn, bản khi được giao, được thuê, được nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp để bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng".



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

- Căn cứ  Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị định  số 163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ về "giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp";

- căn cứ Nghị định số 02/CP ngày 15/01/1994 của Chính phủ ban hành quy định về việc "giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp";

- Căn cứ Nghị định số 01/CP ngày 04/01/1995 của Chính phủ về việc "giao khoán đất  sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản trong các doanh nghiệp Nhà nước".

- Căn cứ Quyết định 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về "quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp";

- Căn cứ Thông tư liên tịch số  80/2003/TTLT/BNN-BTC ngày 3/9/2003 của liên Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ tài chính;

- Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tại công văn số 648/ CV-NN&PTNT ngày  3   tháng  7   năm 2003. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định " về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ cá nhân, hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư thôn, bản khi được giao, được thuê, được nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp để bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng". 

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng HĐND&UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính-Vật giá, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Địa chính, Ban Dân tộc và Miền núi, Chi cục Kiểm lâm, thủ trưởng các sở, Ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
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QUY ĐỊNH

Về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của cá nhân, hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư thôn, bản khi được giao, được thuê, được nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp để bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 112./ 2003/ QĐ-UB ngày  23/10/ 2003 

 của UBND tỉnh Quảng Nam )

CHƯƠNG I:

           Những quy định chung .

  Điều 1: Bản quy định này quy định về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của cá nhân, hộ gia đình, nhóm hộ và cộng đồng dân cư (gọi chung là Bên nhận) khi được Nhà nước và các tổ chức (gọi chung là Bên giao) giao, cho thuê, khoán rừng và đất lâm nghiệp để bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng nhằm khuyến khích nhân dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, phát triển rừng, làm cho thu nhập từ rừng góp phần đảm bảo được cuộc sống đồng thời làm rõ trách nhiệm của người được giao, thuê hoặc được nhận khoán rừng đối với việc bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn .

  Điều 2: Đối tượng áp dụng :

1. Cá nhân, hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng và đất lâm nghiệp theo Nghị định số 02/CP ngày 15/01/1994 của Chính phủ; được giao, thuê đất lâm nghiệp theo Nghị định 163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ.

2. Cá nhân, hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư được các tổ chức Nhà nước khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng theo Nghị định số 01/CP ngày 04/01/1995 của Chính phủ về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản trong các doanh nghiệp Nhà nước.

  Điều 3:  Nguyên tắc xác định quyền hưởng lợi và nghĩa vụ của cá nhân, hộ gia đình, nhóm hộ và cộng đồng dân cư được Nhà nước giao, cho thuê hoặc khoán rừng và đất lâm nghiệp :


1. Đảm bảo lợi ích hài hoà giữa Nhà nước và người trực tiếp bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng; giữa lợi ích kinh tế của rừng với lợi ích phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn thiên nhiên; giữa lợi ích trước mắt và lâu dài.


2. Đối với rừng tự nhiên được giao là tài nguyên quốc gia không phải là tài sản của Bên nhận; Bên nhận chỉ được hưởng lợi ích từ rừng tuỳ theo hiện trạng rừng khi giao, thời gian, tiền của, công sức mà Bên nhận đã đầu tư vào rừng .


3. Quyền hưởng lợi từ rừng và đất lâm nghiệp bao gồm gỗ, lâm đặc sản ngoài gỗ, sản phẩm trồng xen (trừ những động vật, thực vật nằm trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng quí hiếm theo quy định của Chính phủ và danh mục động vật, thực vật ghi trong phụ lục công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp - CITES ) tương xứng với giá trị đã đầu tư vào rừng và đất lâm nghiệp của hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ và cộng đồng dân cư theo quy định hiện hành của Nhà nước. 


4. Quyền hưởng lợi và nghĩa vụ khi thực hiện các dự án, các chương trình về lâm nghiệp của Nhà nước, của các tổ chức trong và ngoài nước, thực hiện theo các quy định của dự án, chương trình đó .

  Điều 4: Bên giao, khoán

a. Bên giao: Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ và cộng đồng dân cư để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp.


b. Bên giao khoán: Là các tổ chức Nhà nước được Nhà nước giao rừng và đất lâm nghiệp để sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp, gồm: Lâm trường quốc doanh, Nông trường quốc doanh, Ban quản lý khu rừng đặc dụng, Ban quản lý khu rừng phòng hộ, Công ty, Xí nghiệp, Trạm, Trại lâm nghiệp ... , đã tiến hành giao khoán rừng và đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ và cộng đồng dân cư để bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng thông qua hợp đồng khoán.


Trường hợp diện tích rừng Nhà nước chưa giao, chưa cho thuê, UBND xã sở tại chịu trách nhiệm quản lý đã ký hợp đồng khoán cho hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ và cộng đồng dân cư để bảo vệ rừng thì hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ và cộng đồng dân cư và UBND xã cũng được hưởng lợi từ rừng theo quy định tại Quy định này.

  Điều 5: Giải thích từ ngữ :


1. Cộng đồng dân cư: đã định cư lâu dài và hợp pháp tại địa phương.

2. Rừng tự nhiên: Rừng có nguồn gốc hình thành tự nhiên không phải do con người gây trồng .


3. Rừng đặc dụng: Rừng được xác định nhằm mục đích bảo tồn thiên nhiên, làm mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của Quốc gia, làm nơi bảo tồn nguồn gen động, thực vật rừng, làm nơi nghiên cứu khoa học, nơi bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh phục vụ du lịch, nghỉ ngơi v.v... do Chính phủ công nhận .


4. Rừng phòng hộ : Rừng phục vụ cho mục đích bảo vệ điều tiết nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống cát bay, hạn chế thiên tai, điều hoà khí hậu, đảm bảo cân bằng sinh thái và an ninh môi trường .


5. Rừng sản xuất : Rừng phục vụ cho mục đích cung cấp gỗ và các loại lâm sản khác cho nhu cầu tiêu dùng cũng như xuất khẩu .


6. Khoanh nuôi rừng: Một biện pháp lâm sinh nhằm bảo vệ, nuôi dưỡng để rừng phát triển tốt hơn .


7. Tái sinh rừng: Quá trình  tạo ra lớp cây rừng mới từ hạt hay chồi của những cây rừng tại chỗ hoặc từ nơi khác do con người thu hái, gieo ươm và gây trồng .


8. Độ che phủ: Tỷ lệ diện tích mặt đất được che phủ bởi lớp tán cây rừng (rừng tự  nhiên hoặc rừng trồng) đã khép tán so với diện tích mặt đất có cây phân bố.


9. Trữ lượng rừng : Lượng gỗ hoặc tre nứa đo đếm được trên một đơn vị diện tích rừng nhất định .


10. Rừng giàu : Rừng có trữ lượng gỗ của những cây có đường kính đo ở đoạn cách mặt đất 1,3 m  từ 35 cm trở lên đạt >150 m3/ ha ( Gọi tắt là trữ lượng rừng).


11. Rừng trung bình : Rừng có trữ lượng  từ 100-150 m3/ha .


12. Rừng nghèo : Rừng có trữ lượng <100 m3/ha .


13. Chu kỳ khai thác : Thời gian cần thiết để cho rừng phục hồi giữa 2 kỳ khai thác chính .


14. Cường độ khai thác : Tỷ lệ giữa lượng gỗ và lâm sản khác được phép khai thác so với trữ lượng gỗ và lâm sản khác của rừng .


15. Lượng tăng trưởng của rừng : Lượng gỗ tăng lên hằng năm do cây rừng sinh trưởng tự nhiên .


16. Lâm sản khai thác chính: 

 16.1- Đối với rừng sản xuất: Lâm sản khai thác chính là lâm sản thu được sau khi tiến hành khai thác những khu rừng đã đến tuổi khai thác. Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ và cộng đồng dân cư được giao hoặc nhận khoán trồng, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng có nguồn thu chủ yếu từ rừng sản phẩm hàng năm: nhựa, quả, hạt, hoa thì sản phẩm khai thác chính là sản lượng nhựa, quả, hạt, hoa thu hoạch được hàng năm.

 16.2- Đối với rừng phòng hộ: Lâm sản khai thác chính là lâm sản thu được sau khi tiến hành khai thác những khu rừng đã đáp ứng yêu cầu phòng hộ theo quy định hiện hành.


17. Khai thác chọn : Phương thức khai thác nhằm lấy ra một sản lượng nhỏ lâm sản so với trữ lượng của rừng từ những cây đủ tiêu chuẩn kích thước quy định .


18. Cây gãy đổ tự nhiên: cây gãy đổ do thiên tai hoặc sâu bệnh lâu ngày làm gãy đổ, không do con người gây nên.


19. Cây phù trợ: Là cây trồng xen, hỗ trợ cây trồng chính theo mật độ nhất định gồm các cây mọc nhanh, cây có tác dụng vừa cải tạo đất vừa có hiệu quả kinh tế.


20. Gỗ: bao gồm gỗ được khai thác để làm nhà mới hoặc thay thế nhà cũ, sửa chữa lớn nhà ở cho mình tại xã nơi có rừng theo các quy định tại Quyết định này.


21. Củi: bao gồm cành ngọn cây gãy đổ tự nhiên, cành ngọn những cây được phép khai thác.


22. Lâm sản ngoài gỗ như: tre, nứa, vầu, lồ ô, giang, măng các loại, mây, song, quả, các loại lá, nhựa hạt, cây thuốc ...

CHƯƠNG II:

Quyền hưởng lợi , nghĩa vụ của cá nhân, hộ gia đình, nhóm hộ,  cộng đồng dân cư được Nhà nước giao, cho thuê đất lâm nghiệp .

  Điều 6: Đối với rừng và đất lâm nghiệp được quy hoạch là rừng đặc dụng :

Khi được Nhà nước giao rừng đặc dụng để quản lý, bảo vệ và xây dựng, hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ và cộng đồng dân cư :                                                     

1. Được cấp kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ đó;

2. Được tiến hành các hoạt động dịch vụ nghiên cứu khoa học, văn hoá xã hội và du lịch sinh thái theo quy định của pháp luật .

  Điều 7 : Đối với rừng và đất lâm nghiệp được quy hoạch là rừng phòng hộ:


1. Rừng tự nhiên:

Khi được Nhà nước giao rừng tự nhiên là rừng phòng hộ để quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh thì hộ gia đình, nhóm hộ, cá nhân, cộng đồng dân cư được :

1.1- Cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh theo kế hoạch và quy định hiện hành .

1.2- Thu hái lâm sản phụ, hoa quả, dầu nhựa vv... trong quá trình quản lý bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh theo quy định hiện hành:

1.2.1- Đối với cây thân gỗ cho dầu, nhựa (dầu rái, dầu chai) bên nhận được khai thác dầu, nhựa có thời hạn theo qui trình kỹ thuật (do Sở NN&PTNT hướng dẫn) nhưng không được làm chết, đổ, gãy cây. Bên nhận hưởng 90% sản phẩm, 10% còn lại nộp ngân sách xã .

1.2..2- Đối với cây thân gỗ cho quả (ươi, trám ...) Bên nhận được thu hái quả theo thời vụ nhưng không được làm chết, đổ, gãy cây. Sản phẩm thu được, Bên nhận được hưởng 90%, 10% còn lại nộp ngân sách xã .

1.3- Khai thác những cây gẫy đổ tự nhiên và củi đun phục vụ tại địa phương do Phòng Nông nghiệp &PTNT kiểm tra  đề xuất, UBND huyện cấp giấy phép .

1.4- Khai thác tre nứa (nếu là rừng tre nứa thuần loại) với cường độ <30% khi độ che phủ của rừng đạt >80% diện tích rừng được giao theo thiết kế được Sở Nông nghiệp&PTNT thẩm định và cấp giấy phép, được hưởng toàn bộ sản phẩm sau khi nộp thuế .

1.5- Tối thiểu sau 5 năm, kể từ khi nhận rừng được khai thác theo phương thức chặt chọn (nếu là rừng gỗ) với cường độ nhỏ hơn 20% và bảo đảm độ tàn che > 0,6 khi rừng được phép khai thác theo thiết kế do Sở Nông nghiệp & PTNT phê duyệt và cấp giấy phép. Việc khai thác phải tuân thủ theo quy chế khai thác lâm sản hiện hành. Bên nhận được hưởng 90% sản phẩm sau khi nộp thuế, phần còn lại nộp ngân sách Nhà nước.

2. Rừng trồng :

Khi được Nhà nước giao rừng trồng là rừng phòng hộ do ngân sách nhà nước đầu tư theo các chương trình 327 , 661 vv ...để chăm sóc, bảo vệ thì việc hưởng lợi của người được giao rừng thực hiện theo quy định của các chương trình đó .

3. Đất chưa có rừng:
Bên Nhận  được giao đất chưa có rừng thuộc quy hoạch rừng phòng hộ:

3.1- Được Nhà nước khuyến khích tự đầu tư hoặc vay vốn  trồng rừng .

3.2- Được Nhà nước hổ trợ kinh phí (nếu có) để trồng, chăm sóc rừng theo kế hoạch và quy định hiện hành.

3.3- Được sử dụng tối đa không quá 20% diện tich đất được giao để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản theo hướng dẫn của Bên giao.

3.4- Được sử dụng cây nông nghiệp lâu năm (như Cao su, Điều , Xoài...) làm cây trồng chính cho rừng phòng hộ hoặc trồng xen với cây bản địa theo thiết kế trồng rừng được Sở Nông nghiệp & PTNT phê duyệt. 

3.5- Được hưởng 100% sản phẩm khai thác từ cây phù trợ, sản phẩm ngoài gỗ của cây trồng chính hoặc sản phẩm trồng xen, sản phẩm  tỉa thưa theo thiết kế được Sở Nông nghiệp &PTNT phê duyệt và phải đảm bảo độ tàn che của rừng > 0,6.

3.6- Đối với rừng trồng thông nhựa : Được khai thác nhựa có thời hạn theo quy trình kỹ thuật do Sở Nông nghiệp&PTNT hướng dẫn, không được chặt cây. Sản phẩm thu được Bên nhận hưởng 90%, 10% còn lại nộp ngân sách xã .

3.7-Được khai thác gỗ theo phương thức chặt chọn với cường độ nhỏ hơn  20% khi rừng phòng hộ được phép khai thác theo thiết kế được Sở Nông nghiệp & PTNT phê duyệt và cấp giấy phép. Bên nhận được hưởng 95% sản phẩm khai thác sau khi thực hiện các khoản thuế theo quy định hiện hành của Nhà nước, phần còn lại nộp ngân sách nhà nước. (trường hợp Bên nhận tự bỏ vốn để trồng rừng phòng hộ thì được hưởng 100% sản phẩm khi rừng được phép khai thác nhưng cứ mỗi 3 năm được phép khai thác một lần với 30% diện tích đã trồng thành rừng theo thiết kế được Sở Nông nghiệp & PTNT phê duyệt ).










          

  Điều 8:  Đối với rừng và đất lâm nghiệp được quy hoạch cho rừng sản xuất:

1. Rừng tự nhiên:

Bên nhận được giao rừng tự nhiên là rừng sản xuất để quản lý bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh:

1.1- Được trồng xen cây nông nghiệp, cây dược liệu, chăn thả gia súc và khai thác các lợi ích khác của rừng theo quy chế quản lý rừng sản xuất hiện hành.

1.2- Được tận thu các loại sản phẩm trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh như chặt nuôi dưỡng, phát dọn để trồng bổ sung ... theo các quy trình quy phạm kỹ thuật hiện hành .

1.3- Được khai thác lâm sản để giải quyết nhu cầu gia dụng (sửa chữa nhà cửa, làm nông cụ ...) nhưng phải được UBND xã xác nhận và UBND huyện cấp giấy phép .

1.4- Được khai thác gỗ làm nhà tại chỗ khi có nhu cầu tách hộ, bị thiên tai hoả hoạn làm thiệt hại nhà cửa v.v... nhưng không quá 10m3 gỗ tròn cho một hộ (nếu làm mới). Các thôn, bản của đồng bào dân tộc có nhu cầu làm nhà Gươl, nhà Rông thì được khai thác không quá 30 m3 . Các trường hợp trên phải được UBND xã xác nhận, UBND huyện xét duyệt và cấp phép. (chỉ cấp một lần và chỉ được khai thác trong lâm phần đã được giao). Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng việc khai thác gỗ làm nhà để  buôn bán, trao đổi .

1.5- Khi rừng đến tuổi khai thác chính, Bên Nhận làm đơn có xác nhận của chính quyền xã và huyện gửi Sở Nông nghiệp & PTNT để được kiểm tra, hướng dẫn thiết kế. Chu kỳ, cường độ và sản lượng thiết kế khai thác phải  theo đúng quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp &PTN. Sở Nông nghiệp & PTNT phê duyệt và cấp giấy phép  khai thác. Việc khai thác phải tuân theo quy chế khai thác lâm sản hiện hành. Việc hưởng lợi sản phẩm được quy định như sau :

  + Khi được giao là rừng gỗ thứ sinh nghèo kiệt thì Bên nhận được hưởng 100% sản phẩm.

  + Khi được giao là rừng gỗ phục hồi sau nương rẫy hoặc sau khai thác trắng với cây gỗ có đường kính phổ biến nhỏ hơn 20 cm: Bên nhận được hưởng 80% sản phẩm, phần còn lại nộp ngân sách nhà nước.

  + Khi được giao là rừng gỗ trung bình hoặc giàu (có trữ lượng lớn hơn 100m3/ha) thì từ lúc giao đến khi khai thác mỗi năm Bên nhận được hưởng 2% sản phẩm được phép khai thác, phần còn lại nộp ngân sách nhà nước.

  + Khi được giao là rừng tre nứa: Khi khai thác Bên nhận phải tuân  theo quy trình quy phạm kỹ thuật hiện hành, sau khi nộp thuế được hưởng 95% sản phẩm, 5% nộp ngân sách Nhà nước .
1.6- Được thu hái lâm sản phụ, hoa quả dầu nhựa ... và được hưởng lợi như  mục 1.2  Điều 7 của Quy định này .

2. Rừng trồng:

Bên Nhận được giao rừng trồng bằng vốn ngân sách Nhà nước :

2.1- Được trồng xen cây nông nghiệp, cây dược liệu theo quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng sản xuất .

2.2- Được tận thu các loại sản phẩm khi thực hiện các biện pháp lâm sinh như tỉa thưa, chặt nuôi dưỡng ... theo các quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành. Đối với rừng trồng thông nhựa thì được khai thác nhựa và hưởng lợi  theo mục 3.6  ĐIều 7 của Quy định này .

2.3- Được phép khai thác khi rừng đạt tiêu chuẩn khai thác và được hưởng 80% giá trị lâm sản sau khi nộp thuế và khấu trừ chi phí trồng rừng tùy theo cấp tuổi rừng lúc được giao, phần còn lại nộp ngân sách Nhà nước. Hồ sơ thiết kế khai thác do Sở Nông nghiệp &PTNT phê duyệt và cấp giấy phép .


3. Đất chưa có rừng :


3.1- Đất được giao :

           Bên nhận được giao đất lâm nghiệp chưa có rừng thuộc quy hoạch rừng sản xuất để trồng rừng :


3.1.1- Được Nhà nước khuyến khích tự bỏ vốn hoặc vay vốn để trồng rừng.

3.1.2- Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí (nếu có) để trồng rừng theo kế hoạch và quy định hiện hành .

3.1.3- Nếu Bên nhận nhận vốn của các dự án, chương trình để trồng rừng thì được hưởng quyền lợi theo quy định của dự án, chương trình đó.

3.1.4- Bên nhận tự bỏ vốn trồng rừng thì được quyền tự quyết định mục tiêu và phương thức trồng rừng, tự lựa chọn loài cây trồng (nhưng phải chấp hành quy định quản lý Nhà nước về giống cây trồng), được quyền tự quyết định việc khai thác và sử dụng lâm sản. Được tự do lưu thông sản phẩm do mình khai thác được. Nếu sản phẩm gỗ đó có tên trùng với cây gỗ rừng tự nhiên thì phải có xác nhận của địa phương và Kiểm lâm sở tại về nguồn gốc gỗ .

3.1.5- Được thực hiện quyền chuyển nhượng, quyền cho thuê, quyền thừa kế hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức được giao nhưng cũng phải được sử dụng đúng mục đích, đúng thời hạn đã được giao trước đó .

3.2-  Đất được thuê :

 Bên Nhận được thuê đất để trồng rừng:

3.2.1- Được tự quyết định mục đích và phương thức trồng rừng, chọn loại cây trồng, kỹ thuật trồng ...; được tự quyết định việc khai thác, lưu thông và sử dụng lâm sản .

3.2.2- Được sử dụng tối đa 20% diện tích đất được thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản . 

  Điều 9: Bên nhận được Nhà nước cho thuê rừng đặc dụng, rừng phòng hộ để kinh doanh tham quan, du lịch, nghĩ dưỡng ... dưới tán rừng (theo các dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt) được thuê cảnh quan của rừng, các cơ sở hạ tầng trong rừng phòng hộ, đặc dụng (trừ tài nguyên trong lòng đất) để kinh doanh tham quan ,du lịch, nghỉ dưỡng ... , được xây dựng các cơ sở dịch vụ phục vụ cho việc kinh doanh nhưng phải có giấy phép và đúng với dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Không được gây ô nhiễm và làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển bình thường  của các loài động, thực vật rừng, đến môi trường rừng và các công trình xây dựng khác .

  Điều 10: Nghĩa vụ của Bên nhận được Nhà nước giao, cho thuê đất lâm nghiệp:

- Quản lý, bảo vệ, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp được giao, được thuê đúng mục đích, đúng ranh giới, đúng thời hạn đã ghi trong quyết định giao, cho thuê của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đúng những nội dung trong quy định này cũng như đúng pháp luật .

- Bảo đảm phát triển vốn rừng được giao, được thuê. Phải sử dụng lâm sản được hưởng lợi đúng quy định; phải thực hiện các biện pháp cải tạo đất và tái tạo rừng trong vòng 1 năm sau khi khai thác chính .

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của Pháp luật .

- Khi vi phạm hợp đồng giao rừng và đất lâm nghiệp cũng như vi phạm những quy định này thì sẽ bị thu hồi rừng và đất đã giao và phải đền bù những thiệt hại về rừng và đất lâm nghiệp cho Nhà nước cũng như cho Bên giao và sẽ bị xử lý theo pháp luật .

Chương III:

Quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ,  cộng đồng dân cư được các tổ chức Nhà nước khoán bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng .

  Điều 11: Đối với rừng và đất lâm nghiệp quy hoạch cho rừng đặc dụng:

          Bên Nhận được nhận khoán trồng, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh:  

1. Được nhận tiền công khoán để thực hiện các nội dung đó theo hợp đồng.

2. Được Ban quản lý khu rừng đặc dụng tạo điều kiện tham gia các hoạt động dịch vụ, du lịch.

  Điều 12: Đối với rừng và đất lâm nghiệp được quy hoạch là rừng phòng hộ:








1. Rừng tự nhiên:


Bên Nhận được nhận khoán bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng phòng hộ:

1.1- Được nhận tiền công khoán bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng theo hợp đồng.

1.2- Được thu hái lâm sản phụ, hoa. quả, dầu, nhựa ... trong quá trình bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng theo hướng dẫn của bên giao khoán.

1.3- Với rừng tre nứa thuần loại được khai thác với cường độ tối đa 30% khi rừng đảm bảo độ che phủ trên 80% diện tích nhận khoán theo sự hướng dẫn và giám sát cuả Bên giao khoán. Giá trị lâm sản thu được sau khi nộp thuế, hộ được hưởng từ 80 %, phần còn lại nộp Bên giao khoán.

1.4- Được khai thác gỗ theo phương thức chặt chọn với cường độ  không quá 20 % khi rừng phòng hộ được phép khai thác theo thiết kế do Bên giao khoán lập, Sở Nông nghiệp & PTNT  thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt và cấp giấy phép khai thác. Căn cứ vào hiện trạng rừng khi Bên nhận nhận khoán, giá trị gỗ khai thác sau khi nộp thuế được phân phối như sau:

  + Rừng thứ sinh nghèo kiệt: Bên nhận được hưởng 95 % sản phẩm khai thác, phần còn lại nộp Bên giao khoán.

  + Rừng phục hồi sau nương rẫy hoặc sau khai thác với cây gỗ có đường kính phổ biến nhỏ hơn 20 cm: Bên nhận được hưởng  85 % phần còn lại nộp Bên giao khoán.

  + Rừng trung bình hoặc giàu, có trữ lượng lớn hơn 100 m3/ha: Từ lúc nhận khoán đến khi khai thác mỗi năm Bên nhận được hưởng 2%, phần còn lại nộp Bên giao khoán.

1.5- Trường hợp Bên nhận tự đầu tư vốn để khoanh nuôi phục hồi rừng được hưởng 100 % giá trị gỗ khai thác sau khi nộp thuế.

1.6- Bên Nhận phải tự đầu tư tái tạo trong vòng 1 năm sau khi khai thác.

2. Rừng trồng:


Bên nhận được nhận khoán rừng trồng thuộc quy hoạch rừng phòng hộ:

2.1- Được cấp kinh phí để chăm sóc, quản lý bảo vệ theo quy định hiện hành.

2.2- Được trồng xen cây phù trợ, cây nông nghiệp nhưng không làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây phòng hộ đã trồng .

2.3- Được hưởng 100 % sản phẩm khai thác từ cây phù trợ , sản phẩm tỉa thưa , sản phẩm trồng xen theo đúng thiết kế do Sở Nông nghiệp &PTNT phê duyệt và cấp giấy phép. Phải đảm bảo độ tàn che còn lại >0,6

2.4- Được thu hái lâm sản phụ, hoa quả, dầu nhựa ... theo hướng dẫn của Bên Giao khoán .

2.5- Được khai thác chọn với cường độ <20% khi cây trồng chính được phép khai thác theo thiết kế do Bên giao khoán lập được Sở Nông nghiệp & PTNT thẩm định  trình UBND tỉnh phê duyệt và cấp giấy phép. Giá trị sản phẩm khai thác sau khi nộp thuế được chia như sau:

  + Nếu Bên nhận nhận kinh phí hỗ trợ của Nhà nước để chăm sóc, bảo vệ thì được hưởng 70% giá trị sau khi nộp thuế, phần còn lại nộp Bên giao khoán.

  + Nếu Bên nhận tự đầu tư chăm sóc, bảo vệ rừng thì được hưởng 100% giá trị sản phẩm sau khi nộp thuế.

  + Bên nhận phải tái tạo lại rừng trong vòng 1 năm sau khai thác.


3. Đất chưa có rừng:

 Bên nhận được nhận khoán đất chưa có rừng thuộc quy hoạch rừng phòng hộ :

3.1- Được cấp kinh phí để trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo quy định hiện hành.










3.2- Được sử dụng cây nông nghiệp thân gỗ lâu năm (như cao su, điều, xoài ...) làm cây trồng chính phòng hộ hoặc cây trồng xen với cây rừng bản địa theo thiết kế trồng rừng do Bên giao khoán lập, Sở Nông nghiệp & PTNT phê duyệt.

3.3- Được sử dụng tối đa không quá 20% diện tích được khoán để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản theo hướng dẫn của Bên giao khoán .

3.4- Được khai thác chọn khi cây trồng chính được phép khai thác với cường độ không quá 20% theo thiết kế do Bên giao khoán lập, Sở Nông nghiệp & PTNT thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt và cấp giấy phép khai thác. Giá trị sản phẩm khai thác sau khi nộp thuế được phân chia như sau:

  + Bên Nhận được hưởng 80% phần còn lại nộp Bên giao khoán. Bên nhận tự bỏ vốn để trồng thì được hưởng 100 % .

  + Bên Nhận nhận khoán phải tự  tái tạo lại rừng trong vòng 1 năm sau khi khai thác.

   Điều13 :  Đối với rừng và đất lâm nghiệp được quy hoạch là rừng sản xuất :


1. Rừng tự nhiên :

1.1- Bên nhận được nhận khoán bảo vệ rừng tự nhiên thuộc quy hoạch rừng sản xuất : 

1.1.1- Được tận dụng lâm sản trong quá trình thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh theo quy trình  quy phạm kỹ thuật hiện hành. Được khai thác các loại lâm sản phụ 

1.1.2- Được trồng xen các loại đặc sản rừng, cây nông nghiệp, cây dược liệu dưới tán rừng, trên các khoảng trống trong rừng nhưng không được làm ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng phát triển  của cây rừng .

1.1.3- Khi rừng đạt tiêu chuẩn khai thác, Bên giao khoán thống nhất với Bên Nhận tiến hành khai thác theo thiết kế do bên giao khoán lập được Sở Nông nghiệp & PTNT thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt và cấp giấy phép khai  thác. Giá trị lâm sản khai thác được sau khi nộp thuế được phân chia như sau: Bên Nhận bảo vệ rừng được hưởng 1,5- 2,0 % cho mỗi năm nhận khoán bảo vệ rừng, phần còn lại nộp Bên giao khoán .

1.2- Bên nhận được nhận khoán khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung đối với  rừng tự nhiên là rừng sản xuất :

1.2.1- Được Bên giao khoán cấp kinh phí để khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung theo quy định hiện hành .

1.2.2- Đươc sản xuất nông lâm kết hợp dưới tán rừng theo hướng dẫn của Bên giao khoán.

1.2.3- Được tận dụng lâm sản trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh theo quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành .

1.2.4- Được khai thác lâm sản  khi rừng đến tuổi khai thác theo thiết kế do Bên giao khoán lập, Sở Nông nghiệp & PTNT thẩm định trình  UBND tỉnh phê duyệt và cấp giấy phép  khai thác. Giá trị lâm sản khai thác sau khi nộp thuế được phân chia như sau: Bên nhận được hưởng  2,0 % cho mỗi năm nhận khoán, phần còn lại nộp Bên giao khoán. (Nếu Bên nhận tự bỏ vốn để khoanh nuôi xúc tiến tái sinh thì được hưởng  3,0 % cho mỗi năm nhận khoán)

2. Rừng trồng :

Bên nhận được nhận khoán rừng trồng thuộc quy hoạch rừng sản xuất :

2.1- Được Bên giao khoán cấp kinh phí chăm sóc, bảo vệ theo quy định hiện hành.

2.2- Được trồng xen cây nông nghiệp khi rừng chưa khép tán; được sản xuất nông lâm kết hợp dưới tán rừng nhưng không làm ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng của cây rừng; được hưởng toàn bộ sản phẩm trồng xen.

2.3- Được tận dụng lâm sản trong quá trình thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh theo quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành.

2.4- Khi rừng đạt tiêu chuẩn khai thác, Bên nhận thống nhất với Bên giao khoán thời điểm và phương thức khai thác. Giá trị lâm sản khai thác sau khi nộp thuế được phân chia như sau: Bên nhận được hưởng từ  2,5 % cho mỗi năm nhận khoán bảo vệ rừng, phần còn lại nộp Bên giao khoán.( Nếu Bên nhận tự bỏ vốn để chăm sóc, bảo vệ thì được hưởng 95% giá trị sản phẩm khai sau khi nộp thuế và khấu trừ chi phí trồng rừng cho Bên giao khoán, phần còn lại nộp Bên giao khoán. Nếu Bên nhận cùng góp vốn với Bên giao khoán thì phân phối theo tỷ lệ góp vốn và ngày công lao động của mỗi bên quy thành tiền .


3. Đất chưa có rừng :


Bên nhận được nhận khoán đất chưa có rừng thuộc quy hoạch rừng sản xuất để  trồng rừng :

3.1- Được Bên giao khoán cấp kinh phí trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ theo kế hoạch và quy định hiện hành.

3.2- Được trồng xen cây nông nghiệp khi rừng chưa khép tán; được sản xuất nông lâm kết hợp dưới tán rừng nhưng không làm ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng của cây rừng; được hưởng toàn bộ sản phẩm trồng xen.

3.3- Được tận dụng lâm sản trong quá trình thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh theo quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành.

3.4- Khi rừng đạt tiêu chuẩn khai thác, Bên nhận thống nhất với Bên giao khoán thời điểm và phương thức khai thác. Giá trị lâm sản khai thác sau khi nộp thuế được phân chia như sau:

  + Bên nhận được hưởng 2,5% cho mỗi năm nhận khoán bảo vệ rừng, phần còn lại nộp Bên giao khoán.

  + Nếu Bên nhận tự bỏ vốn để trồng, chăm sóc, bảo vệ thì được hưởng 95% giá trị sản phẩm khai sau khi nộp thuế, phần còn lại nộp Bên giao khoán.

  + Nếu Bên nhận cùng góp vốn với Bên giao khoán thì phân phối theo tỷ lệ góp vốn và ngày công lao động của mỗi bên quy thành tiền .

   Điều14: Bên nhận nhận khoán rừng, đất lâm nghiệp muốn xây dựng nhà, trại để trông coi bảo vệ rừng trên đất nhận khoán nhất thiết phải được Bên giao khoán, chính quyền địa phương (cấp xã với đất và rừng sản xuất, cấp huyện với đất và rừng phòng hộ, cấp tỉnh với rừng đặc dụng) cho phép bằng văn bản .

  Điều 15:  Nghĩa vụ:

- Sử dụng rừng và đất lâm nghiệp được nhận khoán đúng mục đích, kế hoạch, nội dung đã ghi trong hợp đồng khoán.

- Bán sản phẩm sản xuất ra trên đất nhận khoán theo hợp đồng nhận khoán                                 

- Nếu Bên nhận vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho Bên giao khoán thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật . 

CHƯƠNG IV :

Điều khoản thi hành

  Điều 16: Phân chia sản phẩm khai thác chính giữa Bên nhận với Bên giao, khoán rừng và đất lâm nghiệp:

1. Căn cứ phân chia sản phẩm khai thác chính bên nhận được hưởng:

Thực hiện theo hợp đồng hoặc quyết định giao, khoán rừng và đất rừng đã được ký kết giữa Bên giao và Bên nhận; trong đó quy định về tỷ lệ hưởng lợi theo các Điều 7, 8, 12, 13 của Quy định này.

2. Lâm sản để phân chia giữa Bên nhận với Bên giao khoán rừng và đất lâm nghiệp là khối lượng lâm sản thực tế khai thác và tập trung tại bãi giao hoặc kho lâm sản.

3. Địa điểm giao: Bãi giao hoặc kho lâm sản là địa điểm tập trung lâm sản sau khi khai thác và vận xuất, nơi các phương tiện vận chuyển có thể vào để vận chuyển lâm sản theo quy trình và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp & PTNT.

4. Hình thức phân chia lâm sản:

Thực hiện theo hợp đồng hoặc quyết định giao, khoán, thuê rừng và đất rừng đã được ký kết giữa Bên giao, khoán và Bên nhận; trong đó áp dụng một trong 3 hình thức sau:

4.1- Bên Nhận được giao rừng và đất lâm nghiệp  (hình thức 1)

Được giao rừng và đất lâm nghiệp được quy định tại các điều khoản trong Quy định này, bao gồm:

  Điều 7: Khoản 1 - Tiết 1.5 và Khoản 3 - Tiết 3.6 

  Điều 8: Khoản 1 - Tiết 1.5 và Khoản 2 - Tiết 2.3 

Khi phân chia sản phẩm khai thác chính, Bên nhận được nhận toàn bộ số lâm sản tại bãi giao và phải nộp vào ngân sách Nhà nước khoản tiền tương ứng với số lâm sản được phân chia cho Bên giao và các khoản thuế theo quy định hiện hành.

Khoản tiền phải nộp ngân sách xã khi phân chia sản phẩm (không gốm các khoản thuế)
=
Khối lượng lâm sản khai thác tại bãi giao
x
Giá cây đứng
x
Tỷ lệ phải nộp ngân sách xã

- Khoản tiền phải nộp ngân sách xã khi phân chia sản phẩm: là giá trị lâm sản phải nộp ngân sách xã, không bao gồm các khoản thuế phải nộp theo quy định hiện hành như: thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế tài nguyên ...

- Khối lượng lâm sản khai thác tại bãi giao: là khối lượng lâm sản thực tế đã khai thác tại bãi giao (hoặc kho) lâm sản.

- Giá cây đứng là giá lâm sản đến tuổi thành thục công nghệ có thể khai thác sử dụng do UBND tỉnh quy định ở thời điểm khai thác lâm sản.

- Tỷ lệ phải nộp ngân sách xã là tỷ lệ sản phẩm (hoặc giá trị tương ứng bằng tiền) phải nộp ngân sách xã theo Quy định này .

Ngoài khoản tiền phải nộp ngân sách xã khi phân chia sản phẩm, bên nhận còn phải nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành .

Ví dụ: Giả sử bên nhận được giao rừng tự nhiên là rừng sản xuất thuộc rừng phục hồi sau khai thác. Bên nhận khai thác và vận xuất gỗ ra bãi giao với khối lượng là 30 m3/ha. Giá cây đứng (nhóm V) là 650.000 đ/m3. Giá gỗ tại bãi giao 1.000.000 đ/m3, thuế tài nguyên 15 %. Bên nhận được hưởng 80 % giá trị sản phẩm khai thác, ngân sách xã hưởng 20 % giá trị sản phẩm khai thác. Cách tính cụ thể như sau :

. Khoản tiền nộp ngân sách xã :

30m3 x 650.000 đ x 20 %   =   3.900.000 đ/ha

. Thuế tài nguyên :

30 m3 x 1.000.000 đ x 15% =  4.500.000 đ/ha

. Số tiền bán gỗ tại bãi giao :

30 m3 x 1.000.000 đ            = 30.000.000 đ/ha

. Khoản tiền bên nhận được hưởng :

30.000.000 đ - 4.500.000 đ - 3.900.000 đ = 21.600.000 đ/ha

4.2- Bên nhận được nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp (hình thức II):

  + Được nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp được quy định tại các điều khoản trong Quy định này gồm :

Điều 12 : khoản 1- tiết 1.4; khoản 2 - tiết 2.5; khoản 3 - tiết 3.4 .

Điều 13: khoản 1-tiết 1.1.3 ; tiết 1.2.4 ; thoản 2-tiết 2.4 ( trang 10 )

  + Có 2 cách phân chia sản phẩm trong hình thức II :

Cách 1 :Bên Giao khoán (hoặc Bên nhận) nhận toàn bộ số lâm sản tại bãi giao và trả cho Bên nhận khoán (hoặc Bên giao khoán) bằng tiền tương ứng với số lâm sản mà họ được hưởng. Bên nào nhận toàn bộ số lâm sản tại bãi giao phải chịu nộp thuế theo quy định hiện hành .

Ví dụ : Giả sử Bên nhận nhận khoán bảo vệ và khoanh nuôi tái sinh rừng phòng hộ . Bên nhận khai thác và vận xuất gỗ ra bãi giao là 24 m3/ha, giá cây đứng (nhóm V) là 600.000 đ/m3. Giá gỗ tại bãi giao là 950.000 đ/ m3. Thuế tài nguyên 15 %. Bên nhận được hưởng 85 % giá trị sản phẩm khai thác, Bên giao khoán hưởng 15 %. Bên nhận khoán nhận toàn bộ số lâm sản tại bãi giao. Cách tính như sau :

. Khoản tiền phải nộp cho Bên Giao khoán:

24 m3/ha x 600.000 đ x 15%     =   2.160.000 đ/ha

. Thuế tài nguyên :

24 m3/ha  x 950.000 đ/ha x 15%   =  3.420.000 đ/ha

.Số tiền bán gỗ tại bãi giao :

24 m3/ha x 950.000 đ/m3          = 22.800.000 đ/ha

. Khoản tiền Bên Nhận được hưởng khi khai thác 1 ha :

22.800.000 đ - 3.420.000 đ - 2.160.000 đ = 17. 220.000 đ

Khi phân chia sản phẩm khai thác chính, Bên giao khoán (hoặc Bên nhận) nhận toàn bộ số lâm sản tại bãi giao và trả cho Bên nhận (hoặc Bên giao khoán) bằng tiền tương ứng với số lâm sản mà Bên nhận (hoặc Bên giao khoán) được hưởng. Bên nhận nhận toàn bộ số lâm sản tại bãi giao phải chịu trách nhiệm nộp thuế theo quy định hiện hành.

Cách 2 : Bên giao khoán và Bên nhận nhận sản phẩm được phân chia tại bãi giao theo tỷ lệ quy định. Các bên chịu trách nhiệm nộp thuế theo quy định hiện hành tương ứng với phần lâm sản mà mỗi bên được hưởng.

  Điều 17:  Quản lý chi phí khai thác

1. Bên nhận được giao hoặc nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp khi được phép khai thác chính được tự tổ chức khai thác lâm sản hoặc thuê khai thác theo các quy trình, quy phạm và quy chế khai thác gỗ, lâm sản hiện hành.


2. Bên nhận được giao rừng và đất lâm nghiệp phải chịu toàn bộ chi phí liên quan đến khai thác lâm sản, bao gồm cả chi phí khai thác liên quan đến phần lâm sản nộp ngân sách nhà nước.


3. Bên nhận nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp chịu chi phí khai thác liên quan đến phần lâm sản mà Bên nhận được hưởng.

  Điều 18:  Quản lý và sử dụng sản phẩm được phân chia


1. Đối với Bên nhận: Được phép sử dụng và tiêu thụ phần sản phẩm được phân chia, bao gồm: Phần sản phẩm được hưởng khi phân chia sản phẩm khai thác chính; phần sản phẩm của Bên giao khoán mà Bên nhận đã trả cho Bên giao khoán bằng tiền tương ứng với số sản phẩm đó; phần sản phẩm thu hoạch được từ rừng: tỉa thưa, cây phù trợ, cây trồng xen, sản phẩm nông - ngư nghiệp.


2. Đối với doanh nghiệp Nhà nước (Lâm trường quốc doanh, doanh nghiệp Nhà nước có sử dụng đất lâm nghiệp).


Trường hợp doanh nghiệp Nhà nước nhận bằng sản phẩm khi phân chia sản phẩm thì tiền bán số sản phẩm đó là doanh thu của doanh nghiệp.


Trường hợp doanh nghiệp Nhà nước nhận bằng tiền khi phân chia sản phẩm thì khoản thu đó là thu nhập hoạt động đầu tư tài chính và hạch toán vào thu nhập tài chính của doanh nghiệp.

Chi phí giao khoán rừng và đất lâm nghiệp và chi phí khác có liên quan đến tiêu thụ số sản phẩm được phân chia hạch toán vào chi phí kinh doanh và chi phí hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp.


Việc quản lý, sử dụng các khoản thu trên của doanh nghiệp Nhà nước thực hiện theo Thông tư số 63/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về quản lý doanh thu, giá thành và Thông tư số 109/2000/TTLT/BNN-BTC ngày 20/10/2000 của liên Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 187/1999/QĐ-TTg ngày 16/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý lâm trường quốc doanh.


4. Đối với Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý rừng đặc dụng.


Thu nhập từ tiêu thụ phần sản phẩm được phân chia là khoản thu của Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý rừng đặc dụng.


Chi phí khoán bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng và trồng rừng, chi phí liên quan đến phần lâm sản được phân chia và các chi phí khác hạch toán vào chi phí sự nghiệp của Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý khu rừng đặc dụng.


Việc quản lý, sử dụng các khoản thu trên đối với Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý rừng đặc dụng được thực hiện theo Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.


5. Đối với giá trị lâm sản nộp ngân sách nhà nước.


Giá trị lâm sản của Bên nhận nộp ngân sách nhà nước khi phân chia lâm sản là nguồn thu của ngân sách xã để sử dụng vào các công việc sau:


- Hỗ trợ công tác bảo vệ và phát triển rừng.


- Trợ cấp cán bộ lâm nghiệp, cán bộ kiểm lâm công tác trên địa bàn xã.


- Hỗ trợ công tác khuyến lâm.

  Điều 19: Cấp phát kinh phí trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng


Bên nhận được giao rừng đặc dụng, rừng phòng hộ để quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh; được giao, thuê đất lâm nghiệp chưa có rừng thuộc quy hoạch rừng phòng hộ được quy định tại  Điều 7  của Quy định này, được ngân sách cấp kinh phí theo Thông tư số 43/2002/TT-BTC, ngày 7/5/2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, cấp phát vốn ngân sách cho Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (Dự án 661). Những nơi không nằm trong vùng Dự án 661, ngân sách tỉnh tính toán cân đối kế hoạch bổ sung hàng năm .

  Điều 20: Tổ chức thực hiện :


1. Các Bên giao và Bên nhận thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong quy định này và pháp luật Nhà nước có liên quan .


2. Sở Nông nghiệp &PTNT :

  + Phổ biến rộng rãi kết quả quy hoạch phân chia 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh cho các địa phương, các cơ quan liên quan .

  + Cụ thể hoá các nội dung, chỉ tiêu kỹ thuật và phổ biến rộng rãi để nhân dân biết và thực hiện đúng Quy định này.

  + Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt những chức năng, nhiệm vụ đã được quy định trong quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi thực hiện .


3. Sở Tài nguyên và Môi trường :

  + Căn cứ kết quả quy hoạch phân chia 3 loại rừng để phổ biến những quy định cụ thể về quyền lợi và nghĩa vụ đối với cá nhân, nhóm hộ, hộ gia đình, cộng đồng dân cư khi tiến hành giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp .

  + Phối hợp Sở Nông nghiệp &PTNT, Chi cục Kiểm lâm hướng dẫn việc sử dụng đất, sử dụng rừng được giao theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Đối với rừng tự nhiên, ngoài việc làm thủ tục đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hướng dẫn tại Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC ngày 16/3/1998 của Tổng cục Địa chính  (nay là Bộ Taì nguyên và Môi trường), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cần bổ sung ghi rõ trạng thái rừng khi giao theo quy định tại Quyết định số 682B/QĐKT ngày 01/8/1984 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp & PTNT) để làm cơ sở phân chia hưởng lợi từ rừng .

4. Sở Tài  chính - Vật giá hướng dẫn cụ thể và thực hiện quản lý nhà nước về công tác tài chính, vật giá, thuế đã được quy định trong Quy định này, Hàng năm công bố giá cây đứng, giá bán lâm sản tại bãi giao và bố trí ngân sách bổ sung cho công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng, chăm sóc rừng trên địa bàn tỉnh.

5. Chi cục Kiểm lâm tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về công tác quản lý bảo vệ rừng, chỉ đạo các Ban lâm nghiệp xã và Kiểm lâm địa bàn trực tiếp phổ biến và hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt những quy định này đồng thời tăng cường tuần tra giám sát ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng quyền hưởng lợi để khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản một cách trái phép .

6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm tuyên truyền phổ biến rộng rãi nội dung của  Quy định này cho nhân dân; làm thủ tục giao đất, cho thuê đất, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp và kiểm tra giám sát việc tái tạo rừng của các cá nhân, hộ gia đình, nhóm hộ,  cộng đồng dân cư trên địa bàn.

7. Các Sở, Ban, Ngành liên quan, theo chức năng nhiệm vụ của mình có kế hoạch triển khai thực hiện Quy định này . 
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